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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
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· Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KHCN
· Căn cứ vào các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065:2012, ISO/IEC 17024; ISO/TS 22003 đối với Tổ chức cung cấp hoạt động đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý, đánh giá và chứng nhận sản phẩm,quá trình, dịch vụ,
· Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT
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QUY ĐỊNH

 NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-ISOCERT ngày 01 tháng 06   năm 2018 của                                    Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế  ISOCERT)

I.  QUY ĐỊNH CHUNG 

1.  Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định quốc tế ISOCERT là thành lập theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp với định hướng cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, cũng như phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Các thủ tục, chính sách và hoạt động chứng nhận của ISOCERT phải tuân thủ các yêu cầu luật định, chuẩn mực và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tính thống nhất và nhất quán trong chất lượng dịch vụ chứng nhận mà ISOCERT cung cấp. Những chính sách và thủ tục này không nhằm ngăn cản hay gây khó dễ cho các Tổ chức có nhu cầu chứng nhận.

2.  ISOCERT nhận thức được tầm quan trọng của tính khách quan trong việc tiến hành hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý, cam kết kiểm soát được các mâu thuẫn về quyền lợi và đảm bảo được tính khách quan trong công tác chứng nhận hệ thống quản lý. Tất cả các Tổ chức có tư cách pháp nhân, không phân biệt thành phần kinh tế, quy mô, điều kiện tài chính đều có thể đăng ký chứng nhận. Tuy nhiên, ISOCERT sẽ không chứng nhận trong các trường hợp sau:

a) Có mối liên hệ ảnh hưởng đến tính khách quan của ISOCERT;

b) Một Tổ chức chứng nhận khác đề nghị ISOCERT cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của họ; hoặc 

c) Tổ chức đăng ký chứng nhận có sử dụng dịch vụ tư vấn hay đánh giá nội bộ hệ thống quản lý, trong đó mối quan hệ giữa Tổ chức tư vấn và ISOCERT ảnh hưởng đến tính khách quan của ISOCERT. Thời gian tối thiểu hai năm kể từ ngày kết thúc hoạt động tư vấn được xem là không gây ảnh hưởng đến tính khách quan này.
3.  Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khách quan trong dịch vụ chứng nhận,  ISOCERT  đảm bảo rằng:

a) ISOCERT hay bất kỳ một bộ phận nào của ISOCERT không được phép đề nghị hay cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý, tư vấn liên quan đến thiết kế sản phẩm, bao gồm cả xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, tư vấn hệ thống quản lý cho quá trình sản xuất sản phẩm được chứng nhận;

b) ISOCERT hay bất kỳ một bộ phận nào của ISOCERT không được phép đề nghị hay cung cấp hoạt động đánh giá nội bộ cho Tổ chức được chứng nhận;
c) ISOCERT không thuê các Tổ chức tư vấn thực hiện công tác đánh giá;

d) Trong hoạt động của mình, ISOCERT không được giới thiệu hay ám chỉ  là có liên quan đến các hoạt động của một Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn. ISOCERT phải có hành động thích hợp để điều chỉnh những tuyên bố hay ám chỉ của bất kỳ một Tổ chức tư vấn nào rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hay ít tốn kém hơn nếu Tổ chức sử dụng dịch vụ chứng nhận của ISOCERT;
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e) ISOCERT không được tuyên bố hay ám chỉ rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hay ít chi phí hơn nếu Tổ chức lựa chọn một tổ chức tư vấn cụ thể;

f) Các cá nhân đã cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý, tư vấn sản phẩm, bao gồm cả hoạt động với vai trò quản lý cho một Tổ chức cụ thể sẽ không được ISOCERT sử dụng để tiến hành đánh giá hay thực hiện các hoạt động chứng nhận khác cho Tổ chức đó trong vòng hai năm kể từ khi kết thúc hoạt động;
g) [image: image1.png]


ISOCERT yêu cầu mọi cán bộ nhân viên, nội bộ hoặc bên ngoài, khai báo về bất kỳ tình huống nào có thể dẫn tới mẫu thuẫn về quyền lợi giữa họ hay ISOCERT với Tổ chức được đánh giá. ISOCERT phải sử dụng thông tin này  như đầu vào để nhận diện các mối đe dọa ảnh hưởng tới tính khách quan do hoạt động của những cá nhân hoặc tổ chức nơi cá nhân làm việc có thể tạo ra. ISOCERT không được sử dụng các cá nhân đó trừ phi họ có thể chứng tỏ rằng không có các mẫu thuẫn về quyền lợi;
h) Tất cả nhân viên của ISOCERT, nội bộ hoặc bên ngoài, hoặc thành viên các Ban kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến các hoạt chứng nhận đều phải đóng vai trò khách quan và không để cho các áp lực mang tính thương mại, tài chính hay các áp lực khác ảnh hưởng đến sự khách quan này; và 

i) ISOCERT phải thực hiện hành động thích hợp để phản ứng lại bất kỳ  mối đe doạ nào ảnh hưởng đến tính khách quan phát sinh từ hoạt động của các cá nhân, tổ chức hay đơn vị khác.

 4.  Chuyên gia đánh giá của ISOCERT phải đạt chuẩn mực theo yêu cầu của ISO 19011- Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý  và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan khi thực hiện đánh giá các hệ thống quản lý tương ứng ISO/IEC 17021; ISO/IEC 17065; ISO/TS 22003 và các quy định của pháp luật Việt Nam
II.  QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN
1.  Điều kiện chứng nhận

1.1 Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận hệ thống quản lý khi:

a) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; và

b) Đã thiết lập và thực hiện có hiệu lực một hệ thống phù hợp với chính sách và thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

1.2 Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ khi:

a) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
b) Đã thiết lập và thực hiện có hiệu lực một hệ thống quản lý chất lượng/đảm bảo chất lượng cho sản phẩm đăng ký chứng nhận (nếu phương thức chứng nhận đòi hỏi phải đánh giá quá trình sản xuất);
c) Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm đăng ký chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17007:2009; và
d) Có thể tiếp cận tới các dịch vụ thử nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.
2.  Quá trình chứng nhận 
Quá trình và hoạt động chứng nhận của ISOCERT phải được thiết lập và thực hiện phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2015, ISO/IEC 17065:2012, ISO 19011; ISO/TS 22003.
2.1  Tiếp xúc ban đầu

ISOCERT phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận các thông tin cần thiết bao gồm: Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các thông tin có liên quan khác.

2.2  Đăng ký chứng nhận 

Sau khi xem xét và hiểu rõ về Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận, Tổ chức đăng ký chứng nhận gửi ISOCERT bản “Đăng ký chứng nhận” được ký bởi đại diện có thẩm quyền. Bản đăng ký kèm theo các tài liệu liên quan phải cung cấp cho ISOCERT các thông tin cần thiết bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

a) Phạm vi đăng ký chứng nhận;

b) Tên và địa chỉ, thông tin về các khía cạnh quan trọng trong quá trình và  hoạt động của Tổ chức, cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan;

c) Thông tin chung về Tổ chức đăng ký chứng nhận tương ứng với lĩnh vực chứng nhận được áp dụng bao gồm các hoạt động, nguồn nhân lực và nguồn lực kỹ thuật, cơ cấu tổ chức,  mối quan hệ trong một tổ chức lớn hơn, nếu có;

d) Thông tin liên quan đến các quá trình  thuê ngoài của Tổ chức có ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ các yêu cầu;

e) Tiêu chuẩn chứng nhận hay các yêu cầu chứng nhận cụ thể khác; và

f) Thông tin liên quan đến việc sử dụng đơn vị tư vấn liên quan tới hệ thống quản lý và sản phẩm.

2.3  Xem xét Đăng ký chứng nhận

2.3.1  Trước khi tiến hành đánh giá, ISOCERT phải tiến hành xem xét đăng ký chứng nhận và thông tin hỗ trợ để đảm bảo rằng:

a) Thông tin về Tổ chức và hệ thống quản lý xin chứng nhận là đầy đủ để có thể tiến hành các hoạt động đánh giá;

b) Các yêu cầu chứng nhận đã được xác định rõ, lập thành văn bản và thông báo cho Tổ chức đăng ký chứng nhận;

c) Mọi khác biệt trong cách hiểu giữa ISOCERT và Tổ chức đăng ký chứng nhận đều được giải quyết; 

d) ISOCERT có năng lực và khả năng để thực hiện hoạt động chứng nhận;

e) Phạm vi chứng nhận, các địa điểm hoạt động của Tổ chức đăng ký chứng nhận, thời gian cần thiết để hoàn tất cuộc đánh giá và mọi yếu tố khác có ảnh hưởng đến hoạt động chứng nhận phải được xem xét cụ thể (ngôn ngữ, điều kiện an toàn, mối đe dọa đến tính khách quan, v.v...); và
f) Hồ sơ minh chứng cho các quyết định thực hiện đánh giá phải được lưu giữ.

2.3.2  Dựa trên kết quả xem xét đăng ký chứng nhận, ISOCERT phải thiết lập kế hoạch đánh giá tổng thể cho Tổ chức đăng ký chứng nhận. Khi xây dựng kế hoạch đánh giá tổng thể, ISOCERT phải đảm bảo rằng:

a) Kế hoạch đánh giá bao gồm đánh giá chứng nhận với hai giai đoạn, đánh giá giám sát trong năm đầu và năm thứ hai và đánh giá lại vào năm thứ ba trước khi kết thúc hiệu lực giấy chứng nhận (đối với chứng nhận các hệ thống quản lý);
b) Kế hoạch lấy mẫu cho các lần đánh giá trong chu kỳ chứng nhận được xác định (đối với chứng nhận sản phẩm);
c) Việc xác định kế hoạch đánh giá và các nội dung điều chỉnh sau đó phải phụ thuộc vào quy mô của Tổ chức, phạm vi và tính phức tạp của hệ thống quản lý của Tổ chức, các sản phẩm và quá trình cũng như mức độ hiệu lực được chứng minh của hệ thống quản lý và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó;

d) Khi cân nhắc tới việc chứng nhận hoặc các lần đánh giá đã được thực hiện cho Tổ chức, ISOCERT phải thu thập đầy đủ thông tin có khả năng kiểm chứng được để điều chỉnh và lưu hồ sơ về bất kỳ sự điều chỉnh nào liên quan đến kế hoạch đánh giá.

2.3.3  ISOCERT phải xác định thời gian cần thiết để hoạch định và hoàn thành một cuộc đánh giá hoàn chỉnh và có hiệu lực cho từng chương trình chứng nhận tuân thủ theo các thủ tục có liên quan. Thời gian đánh giá và cơ sở để xác định mức thời gian này phải được lưu hồ sơ. Ngoài ra, ISOCERT phải xem xét tới các khía cạnh sau:

a) Các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý tương ứng;

b) Quy mô và mức độ phức tạp;

c) Khuôn khổ công nghệ và quy định pháp luật;
d) Bất kỳ hoạt động thuê bên ngoài nào bao gồm trong phạm vi của hệ thống quản lý;

e) Kết quả của các cuộc đánh giá trước đây; 
f) Số địa điểm và cân nhắc đến hoạt động theo nhiều địa điểm; và
g)  Thời gian cần thiết để thử nghiệm (đối với thử nghiệm tại chỗ).
2.4  Chuẩn bị đánh giá

2.4.1  Dựa vào kết quả xem xét Đăng ký chứng nhận, ISOCERT phải xác định yêu cầu năng lực của các cán bộ liên quan trong đoàn đánh giá và cán bộ thực hiện việc xem xét hồ sơ, kiến nghị chứng nhận và ra quyết định chứng nhận.  ISOCERT phải đảm bảo: 

a) Chỉ định Đoàn chuyên gia đánh giá bao gồm các chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật, nếu cần thiết, để có đuợc toàn bộ năng lực đã xác định cho việc chứng nhận;
b) Việc lựa chọn Đoàn đánh giá phải được thực hiện căn cứ vào kết quả xác định năng lực của chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật như đã quy định trong các chính sách và thủ tục của ISOCERT;

c) Các cá nhân thực hiện việc xem xét và kiến nghị chứng nhận phải được chỉ định để đảm bảo trình độ phù hợp; và

d) ISOCERT phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận trong một khoảng thời gian phù hợp, tên và, nếu được yêu cầu, là thông tin khái quát chung về từng thành viên của đoàn đánh giá để Tổ chức đăng ký chứng nhận xem xét chấp thuận.  ISOCERT phải  tổ chức sắp xếp lại đoàn đánh giá nếu Tổ chức đăng ký chứng nhận có lý do hợp lệ cho việc phản đối một chuyên gia đánh giá hay chuyên gia kỹ thuật cụ thể.
2.4.2  ISOCERT phải đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ giao cho đoàn đánh giá được xác định rõ và truyền đạt tới Tổ chức đăng ký chứng nhận. Các nhiệm vụ này phải bao gồm:

a) Kiểm tra và xác nhận cơ cấu tổ chức, chính sách, quá trình, thủ tục, hồ sơ và các tài liệu của Tổ chức đăng ký chứng nhận liên quan đến hệ thống quản lý;

b) Xác định rằng các đối tượng nêu trên đáp ứng các yêu cầu liên quan đến phạm vi dự kiến chứng nhận;

c) Xác định rằng các quá trình và thủ tục được xây dựng, triển khai và duy trì một cách có hiệu lực;

d) Cung cấp kết quả đánh giá tin cậy về hệ thống quản lý của Tổ chức đăng ký chứng nhận; và
e) Thông tin tới Tổ chức đăng ký chứng nhận về bất kỳ sự không nhất quán nào giữa chính sách, mục tiêu với các kết quả đánh giá.

2.4.3  ISOCERT phải đảm bảo rằng:

a) Chương trình đánh giá được thiết lập cho từng cuộc đánh giá;

b) Chương trình đánh giá được xây dựng dựa trên các yêu cầu lập thành văn bản của ISOCERT, phù hợp với hướng dẫn tương ứng trong ISO 19011;

c) Tổ chức đăng ký chứng nhận phải được thông tin về chương trình đánh giá và chấp thuận trước về ngày đánh giá.
2.5  Đánh giá chứng nhận
2.5.1 Đối với chứng nhận hệ thống quản lý
2.5.1.1  ISOCERT phải tiến hành đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý theo hai giai đoạn bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

2.5.1.2  ISOCERT tiến hành đánh giá giai đoạn 1 nhằm đảm bảo: 

a) Đánh giá hệ thống tài liệu quản lý của Tổ chức; 

b) Xem xét địa điểm và các điều kiện đặc thù liên quan của Tổ chức và xác định những nội dung cần thiết cho đánh giá giai đoạn 2; 

c) Xem xét tình trạng và sự thấu hiểu của Tổ chức đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan, đặc biệt là các điểm trọng yếu, các khía cạnh có ý nghĩa, các quá trình, mục tiêu và việc vận hành hệ thống quản lý; 

d) Thu thập thông tin cần thiết liên quan đến phạm vi của hệ thống quản lý, các quá trình, các địa điểm, các văn bản pháp quy có liên quan và mức độ tuân thủ (ví dụ: chất lượng, môi trường, khía cạnh pháp lý của hoạt động của Tổ chức, các mối nguy liên quan v.v...); 

e) Xem xét việc phân bổ nguồn lực cho đánh giá giai đoạn 2 và thống nhất với Tổ chức về nội dung chi tiết cho đánh giá giai đoạn 2; 

f) Định hướng cho việc hoạch định đánh giá giai đoạn 2 thông qua việc am hiểu đầy đủ hệ thống quản lý của Tổ chức và am hiểu các hoạt động tác nghiệp trong khuôn khổ của các khía cạnh có ý nghĩa;
g) Đánh giá việc lâp kế hoạch và triển khai hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo, mức độ thực hiện hệ thống quản lý và khẳng định sự  sẵn sàng của Tổ chức cho việc đánh giá giai đoạn 2.
Trong quá trình tiến hành đánh giá giai đoạn 1, ISOCERT phải đảm bảo rằng:

a) Ít nhất một phần của đánh giá giai đoạn 1  được tiến hành đánh giá tại địa điểm của Tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu nêu trên. Yêu cầu này không áp dụng đối với Tổ chức có quy mô nhỏ, mức độ phức tạp thấp, quá trình đơn giản. Trong trường hợp này, ISOCERT sẽ lưu giữ  các minh chứng cụ thể .

b) Những phát hiện trong đánh giá giai đoạn 1 được lập thành văn bản và thông báo đến Tổ chức, bao gồm cả việc xác định những khu vực có thể dẫn đến điểm không phù hợp trong đánh giá giai đoạn 2. 

c) Cơ sở để xử lý các vấn đề đã xác định trong đánh giá giai đoạn 1 phải được cân nhắc để xác định khoảng thời gian giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cũng như những chỉnh sửa cần thiết cho đánh giá giai đoạn 2. 

2.5.1.3  ISOCERT phải tiến hành đánh giá giai đoạn 2 tại địa điểm của Tổ chức đăng ký chứng nhận để đánh giá việc thực hiện và tính hiệu lực của hệ thống quản lý. Đánh giá giai đoạn 2 bao gồm:
a) Xem xét thông tin và bằng chứng về sự tuân thủ tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng;

b) Giám sát việc thực hiện, đo lường, báo cáo và xem xét đối với các mục tiêu kết quả thực hiện chính và các chỉ tiêu (nhất quán với mục đích của tiêu chuẩn áp);

c) Xem xét sự phù hợp của hệ thống quản lý và kết quả tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan; 

d) Xem xét việc kiểm soát vận hành các quá trình ; 

e) Đánh giá hoạt động xem xét lãnh đạo và đánh giá nội bộ; 

f) Xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Tổ chức đối với các chính sách;
g) Xem xét sự liên hệ giữa các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, các mục tiêu và chỉ tiêu (nhất quán với mục đích của tiêu chuẩn áp dụng), các yêu cầu của pháp luật, trách nhiệm, năng lực cán bộ, vận hành, thủ tục, dữ liệu thực hiện, phát hiện đánh giá nội bộ và các kết luận. 

2.5.1.4  ISOCERT  phải đảm bảo rằng quá trình đánh giá tại hiện trường được xác định trong thủ tục dạng văn bản tuân thủ theo các hướng dẫn trong ISO 19011.


2.5.2 Đối với chứng nhận sản phẩm

2.5.2.1 Đánh giá quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ: Nếu phương thức chứng nhận đòi hỏi việc đánh giá quá trình sản xuất/cung cấp dịch vụ thì hoạt động đánh giá đó phải được thực hiện theo các yêu cầu của 2.5.1 kèm theo việc thử nghiệm mẫu điển hình.
2.5.2.2 Thử nghiệm mẫu điển hình: Việc thử nghiệm mẫu điển hình áp dụng cho mọi cuộc đánh giá sản phẩm (bao gồm đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận mở rộng, đánh giá chứng nhận lại). Việc lựa chọn mẫu điển hình để thử nghiệm phải được xác định cho từng loại sản phẩm và tiêu chuẩn áp dụng. ISOCERT tiến hành lựa chọn phòng thử nghiệm sử dụng cho chương trình chứng nhận sản phẩm dựa trên năng lực của phòng thử nghiệm trong việc tiến hành các phép thử theo yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận.
2.5.2.3 Đánh giá kết quả thử nghiệm: dựa trên kết quả thử nghiệm do Phòng thử nghiệm cung cấp, ISOCERT phải tiến hành xem xét để đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện theo đúng các yêu cầu thử nghiệm quy định cho mẫu đã gửi và các kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.
2.6  Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá
2.6.1  Đoàn chuyên gia đánh giá của ISOCERT phải phân tích tất cả các thông tin và bằng chứng liên quan đã thu thập được trong suốt quá trình đánh giá giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (đối với chứng nhận hệ thống quản lý), kết quả đánh giá tại chỗ và kết quả thử nghiệm (đối với chứng nhận sản phẩm) để xem xét các phát hiện đành giá và thống nhất về các kết luận đánh giá.

2.6.2  Thủ tục của ISOCERT phải quy định rằng:

a) Trưởng đoàn đánh giá cung cấp một bản báo cáo cho mỗi cuộc đánh giá. Báo cáo được lập dựa trên những hướng dẫn liên quan trong ISO 19011 và các tiêu chuẩn có liên quan khác; 

b) Đoàn Chuyên gia đánh giá có thể chỉ ra cơ hội cải tiến nhưng không được phép đưa ra giải pháp cụ thể;
c) Báo cáo đánh giá là thông tin do ISOCERT quản lý.

2.6.3  Đối với các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá, ISOCERT phải đảm bảo rằng: 

a) Đoàn đánh giá đề nghị Tổ chức được đánh giá phân tích nguyên nhân và mô tả sự khắc phục và hành động khắc phục đã được thực hiện hoặc lập kế hoạch thực hiện để loại bỏ sự không phù hợp đã được phát hiện trong một khoảng thời gian xác định;

b) ISOCERT kiểm tra xác nhận sự khắc phục và hành động khắc phục do Tổ chức đệ trình để xem xét khả năng chấp nhận;
c) ISOCERT thông báo đến Tổ chức nếu cần đánh giá bổ sung một phần hoặc toàn bộ cuộc đánh giá hoặc Tổ chức gửi bổ sung các bằng chứng dạng văn bản. Các bằng chứng này sẽ được kiểm tra xác nhận trong các cuộc đánh giá giám sát tiếp theo. 

2.7 Quyết định chứng nhận 

2.7.1  Đoàn đánh giá phải cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho Chuyên gia thẩm xét của ISOCERT để kiểm tra xác nhận trước khi kiến nghị chứng nhận. Những thông tin này phải bao gồm tối thiểu các nội dụng sau: 

a) Báo cáo đánh giá; 

b) Nhận xét về các điểm không phù hợp, sự khắc phục và hành động khắc phục được Tổ chức thực hiện; 

c) Xác nhận lại về các thông tin cung cấp cho ISOCERT đã dùng trong xem xét đăng ký chứng nhận ban đầu;
d) Đánh giá kết quả thử nghiệm đối với chứng nhận sản phẩm;

e) Kiến nghị cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận, kèm theo các điều kiện hoặc lưu ý.

2.7.2  Chuyên gia là người thẩm xét (Cán bộ thẩm xét)phải là thành viên độc lập với các cá nhận tiến hành đánh giá. Cán bộ thẩm xét phải xác nhận, trước khi kiến nghị Giám đốc ra quyết định chứng nhận, và thông tin bằng văn bản đến cho Tổ chức các nội dung sau:

a) Các thông tin do đoàn đánh giá cung cấp phù hợp với các yêu cầu chứng nhận và phạm vi chứng nhận; 

b) Cán bộ thẩm xét đã xem xét, chấp nhận và kiểm tra xác nhận hiệu lực của việc khắc phục và hành động khắc phục đối với tất cả các điểm không phù hợp;
c) Việc không phù hợp với một hoặc nhiều yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý, hoặc tình huống xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu đã định của hệ thống quản lý.

Lưu ý: Trong trường hợp Giám đốc ốm, vắng mặt hoặc tham gia trong đoàn đánh giá thì sẽ ủy quyền cho Phó giám đốc ra quyết định chứng nhận khi có kiến nghị cấp giấy chứng nhận của cán bộ thẩm xét. 
2.7.3  ISOCERT phải đảm bảo rằng quyết định chứng nhận được ban hành dựa trên cơ sở xem xét các phát hiện và kết luận đánh giá cũng như các thông tin liên quan khác.
2.7.4  Giấy chứng nhận cấp cho Tổ chức sẽ có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày ký với điều kiện Tổ chức tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của các Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận. Đối với chứng nhận sản phẩm theo lô, Giấy chứng nhận có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.
2.8  Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận

2.8.1  Đối với Tổ chức được chứng nhận, ISOCERT phải tiến hành các hoạt động giám sát sao cho các khu vực và bộ phận chức năng đại diện thuộc phạm vi của hệ thống quản lý được giám sát trên cơ sở định kỳ, trong đó có tính đến những thay đổi của Tổ chức được chứng nhận cũng như hệ thống quản lý. Các hoạt động giám sát này phải bao gồm:

a) Đánh giá tại hiện trường để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý của Tổ chức đã được chứng nhận so với yêu cầu của tiêu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận đã cấp;

b) Đưa ra yêu cầu của ISOCERT liên quan đến việc chứng nhận;

c) Xem xét tuyên bố của Tổ chức liên quan đến các hoạt động (ví dụ: thông tin trong tài liệu quảng bá, trang web...); 

d) Đề nghị Tổ chức cung cấp tài liệu hoặc hồ sơ (bản cứng hoặc bản mềm);
e) Các cách thức kiểm soát  khác đối với hoạt động của Tổ chức được chứng nhận.
2.8.2  Đánh giá giám sát được thực hiện ít nhất một lần một năm tại cơ sở của Tổ chức. Thời gian đánh giá giám sát lần một thông thường không được quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của đánh giá giai đoạn 2.

Đánh giá giám sát không nhất thiết phải đánh giá toàn bộ hệ thống nhưng phải được lập kế hoạch cùng với các hoạt động giám sát khác để ISOCERT có thể khẳng định rằng hệ thông quản lý đã được chứng nhận tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giữa các lần đánh giá lại. Tuy nhiên, chương trình đánh giá giám sát ít nhất phải bao gồm:

a) Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo;

b) Xem xét lại các hành động khắc phục các điểm không phù hợp của lần đánh giá giám sát trước;

c) Xử lý các khiếu nại;

d) Hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đạt được các mục tiêu;

e) Tiến trình thực hiện các hoạt động đã hoạch định nhắm tới việc cải tiến thường xuyên;
f) Kiểm soát điều hành;
g) Xem xét các thay đổi, và

h) Sử dụng dấu hiệu chứng nhận và các thông tin khác liên quan đến giấy chứng nhận đã cấp.

2.8.3  ISOCERT phải duy trì hiệu lực giấy chứng nhận đã cấp dựa trên những minh chứng rằng Tổ chức vẫn tiếp tục đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý. 

Thủ tục của ISOCERT phải đảm bảo rằng:

a) Cán bộ có năng lực được chỉ định để theo dõi các hoạt động giám sát;

b) Cán bộ thẩm xét độc lập và có năng lực phải được chỉ định để xem xét  các báo cáo của chuyên gia đánh giá nhằm xác định các hoạt động chứng nhận được thực hiện có hiệu lực;

c) Chứng nhận được duy trì dựa trên những kết luận rõ ràng của trưởng đoàn chuyên gia đánh giá và các xem xét độc lập tiếp theo;

d) Với bất cứ điểm không phù hợp nào hoặc trường hợp nào có thể dẫn đến việc đình chỉ hay hủy bỏ chứng nhận, trưởng đoàn chuyên gia đánh giá phải báo cáo ngay tới ISOCERT về việc đề xuất xem xét tiếp theo bởi những nguời có năng lực và độc lập với đoàn đánh giá để xác định khả năng duy trì chứng nhận.

2.9  Chứng nhận lại
2.9.1  Hoạt động đánh giá chứng nhận lại phải được hoạch định và tiến hành nhằm đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý liên quan. Thủ tục đánh giá chứng nhận lại của ISOCERT phải đảm bảo: 

a) Xem xét kết quả thực hiện của hệ thống quản lý trong suốt chu kỳ chứng nhận;

b) Xem xét các báo cáo đánh giá giám sát trước đó;

c) Có đánh giá giai đoạn một nếu phát sinh những thay đổi đáng kể tới hệ thống quản lý, Tổ chức hoặc bối cảnh  trong đó hệ thống quản lý đang được vận hành (ví dụ: thay đổi về cơ sở pháp luật).  

d) Bao gồm việc đánh giá tại hiện trường nhấn mạnh tới các khía cạnh sau:

i) hiệu lực của hệ thống quản lý khi có các thay đổi nội bộ hoặc bên ngoài và sự phù hợp của hệ thống với phạm vi chứng nhận; 

ii) cam kết được thể hiện nhằm duy trì tính hiệu lực và cải tiến hệ thống quản lý để nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể;
iii)  việc vận hành hệ thống quản lý đã được chứng nhận góp phần đạt được các chính sách và mục tiêu của Tổ chức.
2.9.2  Trong quá trình đánh giá chứng nhận lại, trường hợp có sự không phù hợp hoặc thiếu bằng chứng của sự phù hợp, ISOCERT phải xác định khoảng thời gian cho việc khắc phục và hành động khắc phục trước thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận. 

2.9.3  ISOCERT phải cấp giấy chứng nhận dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận lại cũng như kết quả xem xét tổng thể hệ thống chứng nhận qua cả chu kỳ chứng nhận cũng như các khiếu nại nhận được từ đối tượng sử dụng kết quả chứng nhận.

2.10 Đánh giá mở rộng 

Tổ chức đã được chứng nhận muốn mở rộng phạm vi chứng nhận phải gửi đăng ký chứng nhận mở rộng cho ISOCERT. Khi nhận được đăng ký, ISOCERT phải xem xét và xác định hoạt động đánh giá cần thiết để quyết định mở rộng hoặc không mở phạm vi đã được chứng nhận. Lần đánh giá mở rộng có thể kết hợp với lần đánh giá giám sát định kỳ.    

2.11  Đánh giá đột xuất
Thủ tục của ISOCERT phải đảm bảo cân nhắc tới khả năng tiến hành đánh giá đột xuất Tổ chức đã được chứng nhận để có thể:
a) điều tra các khiếu nại; hoặc
b) đáp ứng đối với những thay đổi; hoặc
c) xem xét tiếp theo đối với các Tổ chức đã bị đình chỉ.
Nếu việc đánh giá đột xuất được xác định bởi ISOCERT là cần thiết, ISOCERT phải đảm bảo:

a) mô tả và làm rõ trước với Tổ chức được chứng nhận những điều kiện để tiến hành cuộc đánh giá đặc biệt; và

b) cẩn trọng trong việc chỉ định đoàn đánh giá. 
3.  Thay đổi yêu cầu chứng nhận

3.1  Khi có thay đổi trong yêu cầu chứng nhận như thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận, qui định hay thủ tục, ISOCERT phải thông báo cho Tổ chức được chứng nhận về những thay đổi này và xác định khoảng thời gian hợp lý cho Tổ chức để điều chỉnh lại các quá trình, các thủ tục cho phù hợp với các yêu cầu thay đổi.

3.2 ISOCERT phải thẩm tra xác nhận rằng từng Tổ chức được chứng nhận tuân thủ với các yêu cầu mới. Nếu Tổ chức được chứng nhận vẫn không có khả năng đáp ứng các yêu cầu thay đổi khi hết hạn thời gian chuyển đổi, ISOCERT phải thực hiện một trong những hành động sau:
a) Đình chỉ chứng nhận;
b) Hủy bỏ chứng nhận;
c) Từ chối cấp lại chứng nhận; hoặc
d) Thu hẹp phạm vi chứng nhận.
3.3  ISOCERT phải thông báo quyết định và lý do cho Tổ chức bằng văn bản.
4.  Đình chỉ, Hủy bỏ hoặc Thu hẹp chứng nhận

4.1  ISOCERT phải đình chỉ chứng nhận trong các trường hợp:

a) Hệ thống quản lý của Tổ chức đã được chứng nhận không đáp ứng yêu cầu chứng nhận bao gồm cả yêu cầu về hiệu lực của hệ thống quản lý ở mức độ nghiêm trọng hoặc trong thời gian kéo dài liên lục;

b) Tổ chức được chứng nhận không đảm bảo các cuộc giám sát hoặc đánh giá lại định kỳ được thực hiện theo tần suất yêu cầu; hoặc
c) Tổ chức được chứng nhận tự nguyện yêu cầu đình chỉ. 

4.2   ISOCERT phải thông báo cho Tổ chức được chứng nhận về việc đình chỉ và yêu cầu có hành động khắc phục trong khoảng thời gian nhất định. Việc đình chỉ chứng nhận phải được công bố công khai.
4.3  Sau thời hạn đình chỉ chứng nhận, ISOCERT phải tiến hành xem tất cả các bằng chứng thích hợp để:

a) Khôi phục chứng nhận; hoặc 

b) Hủy bỏ chứng nhận nếu Tổ chức không giải quyết được các vấn đề dẫn tới sự đình chỉ chứng nhận trong một khoảng thời gian xác định hoặc thực hiện các hành động được như quy định tại mục 4.4.
4.4 ISOCERT phải thu hẹp phạm vi chứng nhận đối với những hoạt động không đáp ứng yêu cầu, khi những hoạt động thuộc phạm vi chứng nhận này liên tục hoặc có vi phạm nghiêm trọng đối với các yêu cầu chứng nhận.  

4.5  ISOCERT phải hủy bỏ chứng nhận và tất cả thỏa thuận về việc sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận trong những trường hợp sau:

a) Như quy định tại mục 4.3;
b) Tổ chức bị phá sản; hoặc

c) Theo đề nghị của Tổ chức.
4.6  Khi được yêu cầu, ISOCERT phải thông báo chính xác tình trạng  chứng nhận của Tổ chức khi việc chứng nhận này bị đình chỉ, hủy bỏ hay thu hẹp phạm vi. 

5. Trách nhiệm của Tổ chức
5.1 Tổ chức đăng ký chứng nhận phải nộp Đăng ký chứng nhận có xác nhận của cấp có thẩm quyền và phải cam kết tuân thủ với tất cả yêu cầu nêu trong trong Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận.
5.2  Tổ chức đăng ký chứng nhận phải chuẩn bị tất cả những điều cần thiết cho hoạt động đánh giá, bao gồm việc cung cấp các tài liệu để đánh giá và cho phép truy cập tới tất cả các quá trình, khu vực, hồ sơ, cán bộ phục vụ cho mục đích chứng nhận ban đầu, giám sát, chứng nhận lại và  giải quyết các khiếu nại. Khi có thể, Tổ chức đăng ký chứng nhận phải tạo điều kiện cần thiết cho quan sát viên (ví dụ: chuyên gia tập sự  hoặc chuyên gia của Tổ chức công nhận), chuyên gia kỹ thuật, phiên dịch, biên dịch viên tham gia đoàn đánh giá .
5.3  Tổ chức được chứng nhận phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống được chứng nhận và thường xuyên duy trì hệ thống phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.
5.4  Tổ chức được chứng nhận phải thông báo ngay cho ISOCERT về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến  khả năng của hệ thống quản lý trong việc tuân thủ phù hợp với yêu cẩu của tiêu chuẩn chứng nhận. Những vấn đề này bao gồm cả các thay đổi liên quan tới:
a) Tình trạng pháp lý, thương mại, cơ cấu hay quyền sở hữu;
b) Cơ cấu tổ chức và Ban lãnh đạo;
c) Địa chỉ và các địa điểm hoạt động;
d) Phạm vi hoạt động nằm trong hệ thống quản lý được chứng nhận; hoặc
e) Thay đổi lớn trong hệ thống quản lý và các quá trình.
5.5  Tổ chức được chứng nhận phải:

a) Lưu giữ toàn bộ ý kiến phản ảnh, khiếu nại liên quan đến hệ thống được chứng nhận và sẵn sàng cung cấp cho ISOCERT khi có yêu cầu;

b) Tiến hành phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp thích hợp để xử lý các khiếu nại và thiếu sót ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu chứng nhận nhằm khôi phục sự phù hợp, ngăn ngừa tái diễn; 

c) Lưu giữ hồ sơ các biện pháp sửa chữa và hành động khắc phục đã thực hiện và kết quả đạt được; và
Báo cáo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, nếu có quy định của pháp luật.  

5.6  Tổ chức được chứng nhận phải có trách nhiệm sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận theo đúng các quy định liên quan. Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận chỉ được sử dụng trong các điều kiện sau:

a) Dấu chứng nhận chỉ được sử dụng trên các tiếp đầu thư, phương tiện, tài liệu quảng cáo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ đã được định rõ trong phạm vi chứng nhận;

b) Không được sử dụng Dấu chứng nhận trực tiếp trên các sản phẩm hoặc  bao bì sản phẩm mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy hay dưới bất cứ hình thức nào khác có thể gây hiểu lầm rằng sản phẩm được chứng nhận phù hợp.
c) Không được sử dụng Dấu chứng nhận trên phiếu kết quả thử nghiệm, báo cáo hiệu chuẩn hoặc kiểm định vì các tài liệu này được coi như là sản phẩm ở trong lĩnh vực này; 

d) Tổ chức được chứng nhận phải ngừng sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận khi ISOCERT có văn bản tuyên bố rằng cách thức sử dụng như vậy có thể gây hiểu lầm về đối tượng và phạm vi chứng nhận. Khi đó, Tổ chức được chứng nhận phải ngừng tất cả việc công bố ám chỉ đến quyền được sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận; và
e) ISOCERT giữ quyền  sở hữu Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận. Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận là không thể chuyển nhượng.
Ngoài các yêu cầu trên, Tổ chức được chứng nhận phải có trách nhiệm:
a) Đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của ISOCERT khi khi viện dẫn tình trạng chứng nhận trên các phương tiện truyền thông như internet,  tài liệu giới thiệu hoặc quảng cáo, hoặc các văn bản khác;  

b) Không được gây ra hoặc cho phép bất cứ sự hiểu lầm nào liên quan tới việc chứng nhận;
c) Không được sử dụng hoặc cho phép sử dụng Giấy chứng nhận hoặc một phần nào của Giấy chứng nhận theo cách thức có thể gây nên sự hiểu lầm;
d) Khi bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ chứng nhận, phải ngừng tất cả các công bố hoặc quảng cáo có viện dấn đến kết quả chứng nhận theo yêu cầu của ISOCERT;
e) Phải sửa đổi thích hợp tất cả các thông tin công bố khi phạm vi chứng nhận bị thu hẹp;
f) Không cho phép viện dẫn tới việc chứng nhận hệ thống quản lý theo cách thức ngụ ý rằng ISOCERT chứng nhận cho sản phẩm, dịch vụ hay quá trình cụ thể;
g) Không được ngụ ý rằng việc chứng nhận áp dụng cho các hoạt động nằm ngoài phạm vi chứng nhận; và
h) Không được sử dụng Giấy chứng nhận theo cách có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc làm mất uy tín đến ISOCERT.
6. Quyền lợi của Tổ chức được chứng nhận:

Tổ chức được chứng nhận có các quyền sau:
a) Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông về việc được chứng nhận;
b) Sử dụng Dấu chứng nhận; và

c) Sử dụng kết quả chứng nhận trong các tài liệu kỹ thuật, đấu thầu và các hoạt động khác theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; và
d) Được cập nhật vào danh sách các Tổ chức được ISOCERT chứng nhận.
7.  Trách nhiệm pháp lý của ISOCERT
7.1  ISOCERT cam kết bảo mật các mọi thông tin ghi nhận  trong quá trình thực hiện hoạt động chứng nhận ở tất cả các mức độ trong tổ chức bao gồm cả các cán bộ thẩm xét, tổ chức hay cá nhân bên ngoài được ISOCERT ủy quyền thực hiện công việc. 

Để thực thi chính sách này, ISOCERT phải đảm bảo rằng:

a) ISOCERT sẽ thông tin trước cho Tổ chức về các thông tin mà ISOCERT dự định công bố công khai; 

b) Ngoại trừ những thông tin được Tổ chức công bố công khai, tất cả các thông tin khác bao gồm cả thông tin về Tổ chức được ghi nhận từ các nguồn khác (ví dụ: từ bên khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền) sẽ được ISOCERT xử lý bảo mật;
c) Thông tin về một Tổ chức hoặc cá nhân cụ thể chỉ được tiết lộ cho bên thứ 3 khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. Khi buộc phải cung cấp thông tin cho một bên thứ ba theo yêu cầu Luật định, ISOCERT sẽ thông báo trước cho Tổ chức về các thông tin sẽ được cung cấp trừ khi Pháp luật ngăn cấm việc làm này;  

d) Tất cả các nhân viên của ISOCERT, bao gồm các nhà thầu, các cá nhân của những tổ chức bên ngoài hoặc các cá nhân được ISOCERT uỷ quyền thực hiện công việc có trách nhiệm bảo mật thông tin thu nhận được trong quá trình thực hiện các hoạt động chứng nhận;
e) Cung cấp các thiết bị và phương tiện thích hợp để đảm bảo việc xử lý an toàn các thông tin cần bảo mật; và
f) Khi các thông tin bảo mật cần được cung cấp cho tổ chức khác (ví dụ: Tổ chức công nhận), ISOCERT sẽ thông báo đến Tổ chức về hành động này.
7.2  Thủ tục xử lý khiếu nại phải được thực hiện theo nguyên tắc bảo mật, khi thủ tục này liên quan đến  người khiếu nại và các vấn đề khiếu nại. 
7.3  ISOCERT là pháp nhân độc lập và do đó chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.
8.  Chi phí

Tổ chức đăng ký chứng nhận phải trả các chi phí đánh giá, chứng nhận, giám sát và các chi phí khác theo thỏa thuận. Chi phí được tính toán và thỏa thuận sau khi xem xét tới phạm vi chứng nhận, quy mô tổ chức, địa điểm đánh giá, mức độ phức tạp của hệ thống và các thông tin liên quan khác. 

9.  Khiếu nại và phản ảnh

Tổ chức có thể khiếu nại về các quyết định của ISOCERT hoặc cung cấp phản ảnh liên quan đến các hoạt động chứng nhận. ISOCERT phải chính thức giải quyết các khiếu nại hoặc phản ánh này theo Thủ tục xử lý khiếu nại, phản ánh./.
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